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Môn: TIẾNG VIỆT


 1.  Tìm câu kể Ai là gì? Trong đoạn văn sau và nêu tác dụng của nó.
     - (1) Các con của mẹ đều là những đứa trẻ ngoan, biết dâng lời mẹ. (2) Nhưng thỏ anh đáng khen hơn. (3) Thỏ em là người luôn nghĩ đến mẹ. (4) Thỏ anh ngoài mẹ ra còn biết nghĩ đến người khác, còn biết hái thêm nấm, mộc nhĩ và mang quà về cho em, những việc tốt không phải để được khen mà trước hết là vì niềm vui được làm việc giúp ích cho người khác. (5)Thỏ anh là người chu đáo.
	
	Câu kể Ai là gì? là câu số
	Tác dụng 

	...……
	…………………………………………………………...…………..

	………
	………………………………………………………………………

	………
	………………………………………………………………………


2. Gạch 2 gạch dưới vị ngữ trong những câu kể Ai là gì? dưới đây:
1. Trường đua voi là một con đường rộng, phẳng, dài hơn trăm cây số.
1. Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố trẻ.
1. Ngỗng nghiêng ngó:
· Cậu có phải là thỏ không?
· Tớ là thỏ đây.
3. Đặt một câu kể Ai là gì? để:
- Giới thiệu một bạn lớp em: …………………………………………………………….
- Giới thiệu về môn học em thích: ……………………………………………………….
TOÁN
Phần1: Trắc nghiệm

1. Kết quả của phép tính 1 -  là:



A.                               B.                                        C.                                   D. 99


2. Hiệu của  và  là:




A. 	                           B. 			          C.     		          D. 

3. Biểu thức nào sau đây có giá trị là  ?




A.           		B.                      C.                D. 
Phần 2: Tự luận:
1. Rút gọn rồi tính:








a)   -                      b)  -                        c)  -                       d)    -   
 2. Tính






a)   +                                b)     -                                 c)  -   
 3.  Tìm x







a) x    +       =                 b)   x  +      =      +                   c)    -  x   =  
 






KHOA HỌC
ÁNH SÁNG CẦN CHO SỰ SỐNG
1. Loài vật cần ánh sáng để làm gì?
a. Di chuyển
b. Tìm thức ăn, nước uống
c. Phát hiện những nguy hiểm cần tránh
d. Tất cả các ý trên
2. Điền các từ: Mặt trời, ánh sáng, động vật, tàn lụi vào chỗ chấm sao cho phù hợp:
Không có ánh sáng, thực vật sẽ mau chóng ……………… vì chúng cần ……………… để duy trì sự sống. ………………… đem lại sự sống cho thực vật, thực vật lại cung cấp thức ăn, không khí sạch cho …………………… và con người.










LỊCH SỬ
BÀI 21: TRỊNH NGUYỄN PHÂN TRANH
1. Cuộc chiến giữa Nam triều và Bắc triều kéo dài bao nhiêu năm?  
a. Hơn 200 năm.   		b. Hơn 50 năm 			c. Hơn 60 năm 
2. Cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến gây ra những hậu quả gì?
 a Đất nước bị chia cắt, nhân dân khổ cực.
 b Kinh tế không phát triển. 
 c. Cả hai ý trên đều đúng. 
Câu 2: Con sông nào làm ranh giới chia cắt đất nước?
a. Sông Gianh
b. Sông Tiền
c. Sông Hậu
Câu 3: Điền vào chỗ trống: 
Từ đầu thế kỉ XVI, chính quyền ……………………………. suy yếu. Các tập đoàn phong kiến xâu xé nhau và ……………………………………………… Hậu quả là đất nước ……………………………., nhân dân …………………………










 ĐỊA LÍ
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1. Thành phố lớn nhất nước ta là thành phố nào?
0.   Hồ Chí Minh.
0.   Cần Thơ.
0.   Hà Nội.
1. Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên bờ sông nào của nước ta?
1.   Sông Mê Kông.
1.   Sông Sài Gòn.
1.   Sông Đồng Nai.
1. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn thứ mấy của cả nước?
2.   Thứ nhất.
2.   Thứ hai.
2.   Thứ ba.                         
Câu 4: Điền vào chỗ trống:
Thành phố Hồ Chí Minh nằm bên sông …………… Đây là thành phố và ……………………………….. lớn nhất của đất nước. Các sản phẩm ……………….. của thành phố rất đa dạng, được tiêu thụ ở nhiều nơi ……………… và …………………..
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